
Đvt: đồng

TT Tên tài sản Mã số (thẻ tài sản) Hiện trạng Đvt SL Đơn giá Thành tiền

1
HP Envi 13 Core thế hệ thứ 8/RAM 

8G/ SDD 256
không xác định

Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 1        30.000          30.000   

2
Máy Laptop Asus Core i5, thế hệ thứ 

8;RAM 4Gb;HDD
không xác định

Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 12        10.000        120.000   

3 Server IBM 3400 không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 1        30.000          30.000   

4 Server IBM 3400M không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 1        30.000          30.000   

5 Máy Laptop Dell không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 1        10.000          10.000   

6

Máy tính bàn Core i5 thế hệ thứ 2; 

CPU 3,2Ghz;RAM 4GB,SSD 

256Gb, màn hình 29 inch

không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
bộ 4        30.000        120.000   

7 Màn hình 19 inch không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 1        15.000          15.000   

8

Máy để bàn Arce J2900 

2.4Ghz;RAM 2GB;HDD 500Gb, 

màn hình 19inch

không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
bộ 1        30.000          30.000   

9 Màn hình 19inch, 21 inch không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 2        15.000          30.000   
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10 Bàn để máy vi tính (ván ép) không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 11  hủy               -     

11 Tủ hồ sơ gỗ không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
bộ 3  hủy               -     

12
Bàn làm việc chữ U gỗ ép chuyển từ 

phòng QL TDTT sang 
không xác định

Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
bộ 2  hủy               -     

13 Ghế xoay các loại không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 7        10.000          70.000   

14 Ghế nệm sắt các loại không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 10        10.000        100.000   

15 Tủ sắt không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 14      100.000     1.400.000   

16 Máy lạnh các loại không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
bộ 6      450.000     2.700.000   

17 Bàn làm việc (ván ép)/MDF không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 12  hủy               -     

18 Máy in 01 mặt không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 11        30.000        330.000   

19 Tủ lạnh (loại 120 lít/02 cửa) không xác định
Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng không còn 

giá trị sử dụng 
cái 3      100.000        300.000   

Tổng cộng   5.315.000   

Năm triệu ba trăm mười lăm ngàn đồng./.
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